
 

  

  

 BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM  

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY 

Số tiền bảo hiểm 1.500.000.000 đồng, phí bảo hiểm cơ bản đóng 24.000.000 đồng/năm  
 
 

BẢO VỆ TOÀN DIỆN TRƯỚC MỌI RỦI RO THIẾT LẬP KHOẢN TIẾT KIỆM MONG MUỐN 

 

Bảo vệ trọn đời lên đến 100 tuổi. 

 

Có thể đầu tư thêm lên đến 120.000.000 đồng/năm để nhanh chóng 

đạt mục đích tiết kiệm. 

 

Nhận 375.000.000 đồng khi mắc ung thư nghiêm 

trọng. 
 

Linh hoạt rút tiền cho các chi tiêu ngắn hạn 

Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi. 

 

Nhận thêm phần trăm (%) Số tiền bảo hiểm tùy theo loại 

thương tật do tai nạn và tối đa lên đến 1.500.000.000 

đồng khi bị thương tật do tai nạn.  

Nhận khoản thưởng hàng năm từ 12,5% - 15% phí bảo hiểm cơ 

bản quy năm được đóng thêm vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Ngày 

kỷ niệm hợp đồng năm thứ 5 trở đi. 

 

Nhận tối thiểu 1.500.000.000 đồng khi Tàn tật toàn bộ 

và vĩnh viễn hoặc Bệnh giai đoạn cuối hoặc tử vong. 
 

Hưởng lãi từ kết quả đầu tư theo mức lãi suất tích lũy được AIA 

Việt Nam công bố hàng tháng và không thấp hơn mức lãi suất cam 

kết 

   

Nhận thêm 225.000.000 đồng nếu tử vong không hút 

thuốc lá. 

DUY TRÌ LỐI SỐNG VUI KHỎE & TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI 

 

Nhận thêm lên đến 40% giá trị bảo vệ tùy vào mức độ hoạt động 

sống khỏe, khi chi trả các quyền lợi bảo hiểm rủi ro. 

 

Nhận thêm 1.500.000.000 đồng khi tử vong do tai nạn 

hoặc 3.000.000.000 đồng khi tử vong do tai nạn trong 

các trường hợp đặc biệt. 

 

Giúp bạn cải thiện, nâng cao sức khỏe. Năng động và khỏe mạnh 

hơn cùng với Chương Trình AIA Vitality Việt Nam. 

 

Tận hưởng phần thưởng hấp dẫn với phiếu quà tặng, ưu đãi, 

thưởng duy trì lối sống khỏe từ Chương Trình AIA Vitality Việt 

Nam. 

Vui lòng tham khảo Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm để biết thêm chi tiết quyền, quyền lợi và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm 



 

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 2 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính theo Giấy phép thành 

lập và hoạt động số 16GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 14 tháng 7 năm 2008; Vốn điều lệ: 8.724,420 tỷ đồng; Địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 15, Tòa nhà Saigon 

Centre tháp 2, 67 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (84-28) 3830 3333; Trung tâm dịch vụ khách hàng, điện thoại: (84-28) 

3812 2777. 

  

  Họ và tên Giới tính Tuổi Nghề nghiệp 

Bên mua bảo hiểm  Nguyễn Văn A   Nam   29   Văn Phòng 

      

                                                                                                                                                                                                                                   Đơn vị: đồng 

Sản phẩm 

Người được  

bảo hiểm 

(NĐBH) 

Tuổi 
Giới 

tính 

Nghề 

nghiệp 

Thời hạn 

bảo hiểm 

(năm) 

Thời hạn 

đóng phí 

(năm) 

Số tiền  

bảo hiểm 

(STBH)  

Phí bảo hiểm 

hàng năm 

Sản phẩm chính 

Bảo hiểm Liên kết chung Bùng Sức Sống 10+ 

cùng Vitality - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản 

Nguyễn Văn A 29 Nam Văn Phòng 71 71 1.500.000.000 24.000.000 

Sản phẩm bổ sung 

---Chưa tham gia bảo hiểm bổ sung--- 

        

 Năm                        Nửa năm                      Quý Tháng 

(i) Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính theo định kỳ 24.000.000 12.000.000 6.000.000 2.000.000 

(ii) Tổng phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung theo định kỳ - - - -  

(iii) Phí đóng thêm của sản phẩm chính -  

Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ 24.000.000  12.000.000  6.000.000  2.000.000 

 

 

 

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

 



 

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 3 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

Lưu ý:  

• Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ hiển thị là phí bảo hiểm theo định kỳ đã chọn trong năm hợp đồng đầu tiên và yêu cầu phải được đóng đủ. Tổng phí bảo hiểm 

theo định kỳ chưa bao gồm Phí quản lý và tư vấn Chương Trình AIA Vitality Việt Nam (“Phí”). Các thành viên Vitality phải đóng Phí cho AIA Wellness (Công 

Ty TNHH AIA Sức Sống Mới (Việt Nam)) để được tư vấn, hỗ trợ quản trị cũng như hưởng các quyền lợi thành viên. 

• Tại từng định kỳ đóng phí bảo hiểm, sẽ được ưu tiên thanh toán theo thứ tự như sau: (i) Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính theo định kỳ, (ii) Tổng phí 

bảo hiểm của sản phẩm bổ sung theo định kỳ (nếu có), (iii) Phí đóng thêm của sản phẩm chính sẽ được tính là Phí đóng thêm nếu Phí bảo hiểm cơ bản của sản 

phẩm chính của Năm hợp đồng hiện hành và tất cả khoản phí bảo hiểm của tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có), được đóng đủ trong Năm hợp đồng 

đó 

• Thời hạn đóng phí của sản phẩm chính bằng thời hạn bảo hiểm. Trong 4 năm hợp đồng đầu tiên, hợp đồng sẽ được đảm bảo không mất hiệu lực với điều kiện 

quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm. Việc lựa chọn đóng một phần hoặc toàn bộ Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ có thể được thực hiện từ 

năm hợp đồng thứ 5 trở đi, tuy nhiên việc đóng một phần có thể dẫn đến rủi ro hợp đồng sẽ chấm dứt sớm. Khách hàng cần đóng phí đầy đủ và đúng hạn để 

duy trì hiệu lực của hợp đồng, nhận quyền lợi thưởng duy trì đóng phí và gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng (GTTK). 

• Sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có tham gia): Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung có thể thay đổi hàng năm theo tuổi của người được bảo hiểm, do đó phí 

bảo hiểm hàng năm cũng có thể thay đổi. Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung cần được đóng đầy đủ. Nếu khách hàng không đóng đủ phí bảo hiểm của sản 

phẩm bổ sung thì phần phí này sẽ được rút từ giá trị tài khoản hợp đồng của sản phẩm chính từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi để đóng phí. Nếu giá trị tài khoản 

hợp đồng không đủ để đóng phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung và khách hàng không đóng phí của sản phẩm bổ sung trong thời hạn gia hạn, sản phẩm bổ 

sung sẽ mất hiệu lực. 
 

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

 



  
 

 

 

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 4 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY 

QUYỀN LỢI CHI TIẾT 

THIẾT LẬP KHOẢN TIẾT KIỆM MONG MUỐN 

Đầu tư 

• Quyền lợi đầu tư bảo đảm: Công ty cam kết mức lãi suất tối thiểu đóng thêm vào tài khoản của khách hàng như sau:  

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 Từ 6 đến 10 Từ 11 đến 15 Từ 16 trở đi 

Lãi suất cam kết tối thiểu 3,5% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 

• Quyền lợi đầu tư không bảo đảm: Tùy theo kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung, lãi suất tích lũy của khách hàng có thể 

thay đổi tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu. 

Mức lãi suất sẽ được Công ty công bố hàng tháng trên trang thông tin điện tử www.aia.com.vn. 

Đáo hạn 

(quyền lợi được bảo đảm) 

Nhận toàn bộ GTTK của hợp đồng tính tại thời điểm đáo hạn nếu HĐBH còn hiệu lực và NĐBH còn sống vào thời điểm đáo 

hạn. 

Thưởng duy trì đóng phí  

(quyền lợi được bảo đảm có điều 

kiện) 

Một khoản thưởng duy trì đóng phí được phân bổ hàng năm vào Giá trị tài khoản cơ bản bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng 

thứ 5 trở đi như sau: 

a. 12,5% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5 đến thứ 9. 

b. 15% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10 trở đi.  

Điều kiện: 

• Hợp đồng chưa từng mất hiệu lực; 

• Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm được đóng đầy đủ trước mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng tương ứng; và 

• Không rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản trong Năm hợp đồng nhận thưởng. 

BẢO VỆ TOÀN DIỆN TRƯỚC MỌI RỦI RO (quyền lợi được đảm bảo) 

Bệnh Ung thư Nhận 375.000.000 đồng khi mắc Ung thư nghiêm trọng. 

Thương tật bộ phận do tai nạn trước 

khi đạt 65 tuổi hoặc từ ngày đạt 65 

tuổi cho đến trước Ngày kỷ niệm hợp 

đồng kế tiếp 

Nhận thêm phần trăm (%) Số tiền bảo hiểm tùy theo loại thương tật do tai nạn và tối đa lên đến 1.500.000.000 đồng. 

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

 



  
 

 

 

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 5 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn 

(TTTB&VV) trước khi đạt 75 tuổi 

hoặc từ ngày đạt 75 tuổi cho đến 

trước Ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp 

Nhận 100% giá trị tài khoản đóng thêm (nếu có) cộng với số tiền cao hơn giữa 1.500.000.000 đồng và giá trị tài khoản cơ bản 

Bệnh giai đoạn cuối/ Tử vong Nhận 100% giá trị tài khoản đóng thêm (nếu có) cộng với số tiền cao hơn giữa 1.500.000.000 đồng và giá trị tài khoản cơ bản 

Không hút thuốc lá Nhận thêm 225.000.000 đồng nếu vào thời điểm tử vong NĐBH được xác định không hút thuốc lá. 

Tử vong do tai nạn trước khi đạt 65 

tuổi hoặc từ ngày đạt 65 tuổi cho đến 

trước Ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp 

Nhận thêm lên đến 

• 1.500.000.000 đồng nếu NĐBH tử vong do tai nạn; hoặc 

• 3.000.000.000 đồng nếu NĐBH tử vong do tai nạn trong các trường hợp đặc biệt được quy định chi tiết trong Quy tắc và 

Điều khoản sản phẩm bảo hiểm. 

THƯỞNG GIA TĂNG GIÁ TRỊ BẢO VỆ VỚI AIA VITALITY (Quyền lợi thay đổi theo mức độ sống khỏe của Khách hàng)  

AIA Vitality gia tăng giá trị bảo vệ 

khi tham gia sản phẩm này và NĐBH 

là thành viên AIA Vitality. 

AIA Vitality có 4 Hạng Thành Viên 

(Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim), phụ 

thuộc vào tổng số điểm mà thành 

viên tích lũy được trong mỗi năm 

thành viên. 

• Khi NĐBH chính của sản phẩm này đăng ký là thành viên hoặc đang là thành viên có hiệu lực của Chương Trình AIA 

Vitality Việt Nam thì trong Năm hợp đồng đầu tiên, Khách hàng sẽ nhận ngay 20% tăng thêm của toàn bộ quyền lợi bảo 

hiểm, nghĩa là NĐBH nhận được Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ là 20%. 

• Vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng, tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ sẽ được điều chỉnh (có thể tăng hoặc giảm) tùy thuộc vào 

Hạng Thành Viên AIA Vitality năm trước đó. 

• Thay đổi hàng năm của tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ dựa trên Hạng Thành Viên AIA Vitality như sau: 

Hạng Thành Viên  

AIA Vitality 
Đồng Bạc Vàng Bạch Kim 

Thay đổi hàng năm của  

Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ 

 

Trừ 5% Trừ 2,5% Cộng 5% Cộng 10% 

• Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ tối đa là 40% và tối thiểu là 0%. STBH hiện tại không bị ảnh hưởng, cho dù tỷ lệ thưởng gia 

tăng bảo vệ bị giảm về 0%. 

• Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality chỉ được xem xét khi Tư cách Thành Viên còn hiệu lực tại thời điểm xảy 

ra sự kiện bảo hiểm. 

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

 



  
 

 

 

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 6 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

HẠN MỨC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Tổng quyền lợi bảo hiểm của tất cả 

các HĐBH với chúng tôi mà một 

NĐBH được hưởng, bao gồm các 

quyền lợi được hưởng theo sản phẩm 

này như sau 

• Quyền lợi liên quan đến Bệnh ung thư và Bệnh hiểm nghèo: không vượt quá mức tối đa theo quy định của Công ty tùy 

từng thời kỳ và được công bố tại trang thông tin điện tử www.aia.com.vn. 

• Quyền lợi liên quan đến Tai nạn: không vượt quá mức tối đa theo quy định của Công ty tùy từng thời kỳ và được công bố 

tại trang thông tin điện tử www.aia.com.vn. 

 

QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM 

Thay đổi STBH 

 

Có thể yêu cầu tăng hoặc giảm STBH kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi và trước khi đạt 65 tuổi nếu đáp ứng các điều 

kiện thẩm định và quy định của Công ty tại từng thời điểm. 

Thay đổi phí bảo hiểm 

 

Có thể yêu cầu tăng hoặc giảm phí bảo hiểm cơ bản kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi nếu đáp ứng các điều kiện quy 

định của Công ty tại từng thời điểm. 

Chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm 

• Kể từ ngày Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi, Khách Hàng có quyền chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm từ Quyền lợi cơ 

bản sang Quyền lợi nâng cao, với điều kiện Tuổi của Người được bảo hiểm vào Ngày có hiệu lực của hợp đồng là 18 tuổi, 

và chưa đạt 35 tuổi tại thời điểm yêu cầu chuyển đổi. 

• Khách Hàng có quyền chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm duy nhất một lần trong suốt thời hạn hợp đồng. 

• Việc chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi yêu cầu chuyển đổi quyền 

lợi bảo hiểm được Công Ty chấp thuận. Chi phí bảo hiểm rủi ro và các điều kiện khác sẽ được điều chỉnh tương ứng. 

Đảm bảo gia tăng Số tiền bảo hiểm 

cho các sự kiện quan trọng (kết hôn, 

sinh con, nhận con nuôi) 

Kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi và trước khi NĐBH đạt 65 tuổi khách hàng có thể yêu cầu tăng 25% STBH hiện tại 

cho mỗi sự kiện kết hôn hoặc sinh con hoặc nhận con nuôi mà không cần bằng chứng về sức khỏe và tài chính và tối đa 2 lần 

trong suốt thời hạn hợp đồng. Để được hưởng quyền lợi này, Người được bảo hiểm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên 

quan đến quyền lợi đảm bảo gia tăng Số tiền bảo hiểm cho các sự kiện quan trọng (kết hôn, sinh con, nhận con nuôi) được quy 

định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm. 

Rút tiền từ Giá trị tài khoản 

• GTTK cơ bản: có thể yêu cầu rút tiền tối đa đến 80% kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi. 

• GTTK đóng thêm: có thể yêu cầu rút tiền tối đa đến 100% bất kỳ lúc nào. 

• Số tiền rút mỗi lần không thấp hơn mức tối thiểu do Công Ty quy định tại từng thời điểm và được công bố tại trang thông 

tin điện tử www.aia.com.vn. 

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

 

http://www.aia.com.vn/
http://www.aia.com.vn/
http://www.aia.com.vn/


  
 

 

 

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 7 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

CÁC LOẠI CHI PHÍ CHI TIẾT 

Chi phí bảo hiểm rủi ro Là chi phí để AIA thực hiện cam kết đối với các quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Phụ thuộc vào tuổi và giới tính của NĐBH, STBH và 

lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm. 

Chi phí ban đầu Là chi phí sẽ khấu trừ từ phí bảo hiểm cơ bản và phí đóng thêm trước khi phân bổ vào Quỹ liên kết chung. Mức chi phí này thay 

đổi theo năm đóng phí 

Năm đóng phí 1 2 3 4+ 

Phí bảo hiểm cơ bản 85% 80% 35% 0% 

Phí đóng thêm 0% 
 

Chi phí quản lý hợp đồng 

(Chi phí QLHĐ) 

Là khoản chi phí để Công ty thực hiện công việc liên quan đến quản lý, duy trì và cung cấp thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo 

hiểm và được khấu trừ hàng tháng. Mức chi phí này sẽ được tự động điều chỉnh tăng 10.000 đồng bắt đầu cho mỗi giai đoạn 5 

năm, chi tiết: 

Năm dương lịch 2023 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 Từ năm 2035 trở đi 

Chi phí quản lý hợp đồng (ngàn đồng/tháng) 30 40 50 60 
 

Chi phí quản lý quỹ Chi phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi Công ty công bố Lãi suất tích lũy. Chi phí quản lý quỹ tối đa là 2%/năm tính trên giá 

trị tài sản đầu tư của Quỹ liên kết chung. 

Chi phí hủy bỏ hợp đồng Không có 

Chi phí rút tiền từ Giá trị 

tài khoản 

Không có 

Các loại chi phí nêu trên có thể thay đổi sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận 

TÓM TẮT CÁC LOẠI CHI PHÍ 

 



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 8 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản 

phẩm bảo 

hiểm chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất cam kết  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng 

thêm của 

hợp đồng 

Giá trị 

tài 

khoản 

của hợp 

đồng 

 1   29   24.000       20.760   4.241   1.500.000              

 2   30   24.000       19.560   4.210   1.500.000              

 3   31   24.000       8.780   4.208   1.500.000      10.703      10.703  

 4   32   24.000       480   4.240   1.500.000      30.626      30.626  

 5   33   24.000       480   4.399   1.500.000   3.000   53.786      53.786  

 6   34   24.000       480   4.543   1.500.000   3.000   76.890      76.890  

 7   35   24.000       480   4.679   1.500.000   3.000   100.202      100.202  

 8   36   24.000       500   4.793   1.500.000   3.000   123.729      123.729  

 9   37   24.000       600   4.969   1.500.000   3.000   147.331      147.331  

 10   38   24.000       600   5.135   1.500.000   3.600   171.720      171.720  

 11   39   24.000       600   5.329   1.500.000   3.600   195.316      195.316  

 12   40   24.000       600   5.515   1.500.000   3.600   218.961      218.961  

 13   41   24.000       620   5.703   1.500.000   3.600   242.634      242.634  

 14   42   24.000       720   5.929   1.500.000   3.600   266.215      266.215  

 15   43   24.000       720   6.167   1.500.000   3.600   289.793      289.793  

 16   44   24.000          720   6.503   1.500.000   3.600   311.719      311.719  

 17   45   24.000       720   6.804   1.500.000   3.600   333.454      333.454  

 18   46   24.000       720   7.124   1.500.000   3.600   354.975      354.975  

 19   47   24.000       720   7.677   1.500.000   3.600   376.050      376.050  

 20   48   24.000       720   8.208   1.500.000   3.600   396.699      396.699  



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 9 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản 

phẩm bảo 

hiểm chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất cam kết  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng 

thêm của 

hợp đồng 

Giá trị 

tài 

khoản 

của hợp 

đồng 

 21   49   24.000       720   8.672   1.500.000   3.600   416.984      416.984  

 22   50   24.000       720   9.597   1.500.000   3.600   436.444      436.444  

 23   51   24.000       720   10.311   1.500.000   3.600   455.286      455.286  

 24   52   24.000       720   11.473   1.500.000   3.600   473.056      473.056  

 25   53   24.000       720   12.448   1.500.000   3.600   489.938      489.938  

 26   54   24.000       720   13.404   1.500.000   3.600   505.946      505.946  

 27   55   24.000       720   15.052   1.500.000   3.600   520.381      520.381  

 28   56   24.000       720   16.116   1.500.000   3.600   533.822      533.822  

 29   57   24.000       720   17.611   1.500.000   3.600   545.831      545.831  

 30   58   24.000       720   18.823   1.500.000   3.600   556.684      556.684  

 31   59   24.000       720   19.557   1.500.000   3.600   566.856      566.856  

 32   60   24.000       720   21.055   1.500.000   3.600   575.577      575.577  

 33   61   24.000       720   22.203   1.500.000   3.600   583.189      583.189  

 34   62   24.000       720   23.557   1.500.000   3.600   589.483      589.483  

 35   63   24.000       720   25.843   1.500.000   3.600   593.516      593.516  

 36   64   24.000       720   28.235   1.500.000   3.600   595.170      595.170  

 37   65   24.000       720   37.362   1.500.000   3.600   587.682      587.682  

 38   66   24.000       720   42.134   1.500.000   3.600   575.371      575.371  

 39   67   24.000       720   43.894   1.500.000   3.600   561.233      561.233  

 40   68   24.000       720   45.531   1.500.000   3.600   545.384      545.384  



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 10 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản 

phẩm bảo 

hiểm chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất cam kết  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng 

thêm của 

hợp đồng 

Giá trị 

tài 

khoản 

của hợp 

đồng 

 41   69   24.000       720   51.869   1.500.000   3.600   523.101      523.101  

 42   70   24.000       720   55.288   1.500.000   3.600   497.278      497.278  

 43   71   24.000       720   67.804   1.500.000   3.600   458.777      458.777  

 44   72   24.000       720   76.462   1.500.000   3.600   411.402      411.402  

 45   73   24.000       720   87.917   1.500.000   3.600   352.305      352.305  

 46   74   24.000       720   102.037   1.500.000   3.600   278.755      278.755  

 47   75   24.000       720   87.962   1.500.000   3.600   218.949      218.949  

 48   76   24.000       720   81.995   1.500.000   3.600   164.828      164.828  

 49   77   24.000       720   72.625   1.500.000   3.600   119.830      119.830  

 50   78   24.000       720   80.218   1.500.000   3.600   66.994      66.994  

 51   79   24.000       720   88.707   1.500.000   3.600   5.382      5.382  

 52             (*)   (*)   (*)  
 



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 11 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí  

đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản phẩm 

bảo hiểm 

chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 5%  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng thêm 

của hợp 

đồng 

Giá trị tài 

khoản của 

hợp đồng 

 1   29   24.000       20.760   4.241   1.500.000              

 2   30   24.000       19.560   4.210   1.500.000              

 3   31   24.000       8.780   4.208   1.500.000      11.004      11.004  

 4   32   24.000       480   4.238   1.500.000      31.910      31.910  

 5   33   24.000       480   4.393   1.500.000   3.000   56.701      56.701  

 6   34   24.000       480   4.529   1.500.000   3.000   82.592      82.592  

 7   35   24.000       480   4.654   1.500.000   3.000   109.650      109.650  

 8   36   24.000       500   4.753   1.500.000   3.000   137.938      137.938  

 9   37   24.000       600   4.907   1.500.000   3.000   167.380      167.380  

 10   38   24.000       600   5.045   1.500.000   3.600   198.753      198.753  

 11   39   24.000       600   5.202   1.500.000   3.600   231.533      231.533  

 12   40   24.000       600   5.338   1.500.000   3.600   265.811      265.811  

 13   41   24.000       620   5.465   1.500.000   3.600   301.653      301.653  

 14   42   24.000       720   5.616   1.500.000   3.600   339.029      339.029  

 15   43   24.000       720   5.761   1.500.000   3.600   378.125      378.125  

 16   44   24.000       720   5.973   1.500.000   3.600   418.959      418.959  

 17   45   24.000       720   6.123   1.500.000   3.600   461.679      461.679  

 18   46   24.000       720   6.261   1.500.000   3.600   506.394      506.394  

 19   47   24.000       720   6.564   1.500.000   3.600   553.034      553.034  

 20   48   24.000       720   6.796   1.500.000   3.600   601.767      601.767  



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 12 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí  

đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản phẩm 

bảo hiểm 

chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 5%  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng thêm 

của hợp 

đồng 

Giá trị tài 

khoản của 

hợp đồng 

 21   49   24.000       720   6.918   1.500.000   3.600   652.811      652.811  

 22   50   24.000       720   7.329   1.500.000   3.600   705.985      705.985  

 23   51   24.000       720   7.483   1.500.000   3.600   761.660      761.660  

 24   52   24.000       720   7.839   1.500.000   3.600   819.752      819.752  

 25   53   24.000       720   7.919   1.500.000   3.600   880.667      880.667  

 26   54   24.000       720   7.826   1.500.000   3.600   944.722      944.722  

 27   55   24.000       720   7.917   1.500.000   3.600   1.011.886      1.011.886  

 28   56   24.000       720   7.446   1.500.000   3.600   1.082.893      1.082.893  

 29   57   24.000       720   6.894   1.500.000   3.600   1.158.015      1.158.015  

 30   58   24.000       720   5.908   1.500.000   3.600   1.237.905      1.237.905  

 31   59   24.000       720   4.471   1.500.000   3.600   1.323.264      1.323.264  

 32   60   24.000       720   2.844   1.500.000   3.600   1.414.561      1.414.561  

 33   61   24.000       720   729   1.512.594   3.600   1.512.594      1.512.594  

 34   62   24.000       720      1.616.285   3.600   1.616.285      1.616.285  

 35   63   24.000       720      1.725.159   3.600   1.725.159      1.725.159  

 36   64   24.000       720      1.839.478   3.600   1.839.478      1.839.478  

 37   65   24.000       720      1.959.513   3.600   1.959.513      1.959.513  

 38   66   24.000       720      2.085.549   3.600   2.085.549      2.085.549  

 39   67   24.000       720      2.217.887   3.600   2.217.887      2.217.887  

 40   68   24.000       720      2.356.842   3.600   2.356.842      2.356.842  



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 13 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí  

đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản phẩm 

bảo hiểm 

chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 5%  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng thêm 

của hợp 

đồng 

Giá trị tài 

khoản của 

hợp đồng 

 41   69   24.000       720      2.502.745   3.600   2.502.745      2.502.745  

 42   70   24.000       720      2.655.943   3.600   2.655.943      2.655.943  

 43   71   24.000       720      2.816.800   3.600   2.816.800      2.816.800  

 44   72   24.000       720      2.985.701   3.600   2.985.701      2.985.701  

 45   73   24.000       720      3.163.047   3.600   3.163.047      3.163.047  

 46   74   24.000       720      3.349.260   3.600   3.349.260      3.349.260  

 47   75   24.000       720      3.544.783   3.600   3.544.783      3.544.783  

 48   76   24.000       720      3.750.083   3.600   3.750.083      3.750.083  

 49   77   24.000       720      3.965.648   3.600   3.965.648      3.965.648  

 50   78   24.000       720      4.191.991   3.600   4.191.991      4.191.991  

 51   79   24.000       720      4.429.651   3.600   4.429.651      4.429.651  

 52   80   24.000       720      4.679.194   3.600   4.679.194      4.679.194  

 53   81   24.000       720      4.941.215   3.600   4.941.215      4.941.215  

 54   82   24.000       720      5.216.336   3.600   5.216.336      5.216.336  

 55   83   24.000       720      5.505.214   3.600   5.505.214      5.505.214  

 56   84   24.000       720      5.808.535   3.600   5.808.535      5.808.535  

 57   85   24.000       720      6.127.022   3.600   6.127.022      6.127.022  

 58   86   24.000       720      6.461.434   3.600   6.461.434      6.461.434  

 59   87   24.000       720      6.812.566   3.600   6.812.566      6.812.566  

 60   88   24.000       720      7.181.255   3.600   7.181.255      7.181.255  



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 14 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí  

đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản phẩm 

bảo hiểm 

chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 5%  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng thêm 

của hợp 

đồng 

Giá trị tài 

khoản của 

hợp đồng 

 61   89   24.000       720      7.568.379   3.600   7.568.379      7.568.379  

 62   90   24.000       720      7.974.858   3.600   7.974.858      7.974.858  

 63   91   24.000       720      8.401.662   3.600   8.401.662      8.401.662  

 64   92   24.000       720      8.849.806   3.600   8.849.806      8.849.806  

 65   93   24.000       720      9.320.357   3.600   9.320.357      9.320.357  

 66   94   24.000       720      9.814.435   3.600   9.814.435      9.814.435  

 67   95   24.000       720      10.333.218   3.600   10.333.218      10.333.218  

 68   96   24.000       720      10.877.939   3.600   10.877.939      10.877.939  

 69   97   24.000       720      11.449.897   3.600   11.449.897      11.449.897  

 70   98   24.000       720      12.050.452   3.600   12.050.452      12.050.452  

 71   99   24.000       720      12.681.035   3.600   12.681.035      12.681.035  



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 15 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản 

phẩm bảo 

hiểm chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 6%  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng thêm 

của hợp 

đồng 

Giá trị tài 

khoản của 

hợp đồng 

 1   29   24.000       20.760   4.241   1.500.000              

 2   30   24.000       19.560   4.210   1.500.000              

 3   31   24.000       8.780   4.208   1.500.000      11.160      11.160  

 4   32   24.000       480   4.237   1.500.000      32.400      32.400  

 5   33   24.000       480   4.391   1.500.000   3.000   57.757      57.757  

 6   34   24.000       480   4.525   1.500.000   3.000   84.496      84.496  

 7   35   24.000       480   4.646   1.500.000   3.000   112.715      112.715  

 8   36   24.000       500   4.740   1.500.000   3.000   142.509      142.509  

 9   37   24.000       600   4.887   1.500.000   3.000   173.836      173.836  

 10   38   24.000       600   5.016   1.500.000   3.600   207.509      207.509  

 11   39   24.000       600   5.161   1.500.000   3.600   243.053      243.053  

 12   40   24.000       600   5.282   1.500.000   3.600   280.604      280.604  

 13   41   24.000       620   5.391   1.500.000   3.600   320.277      320.277  

 14   42   24.000       720   5.517   1.500.000   3.600   362.095      362.095  

 15   43   24.000       720   5.632   1.500.000   3.600   406.304      406.304  

 16   44   24.000       720   5.804   1.500.000   3.600   452.987      452.987  

 17   45   24.000       720   5.907   1.500.000   3.600   502.366      502.366  

 18   46   24.000       720   5.987   1.500.000   3.600   554.624      554.624  

 19   47   24.000       720   6.208   1.500.000   3.600   609.789      609.789  

 20   48   24.000       720   6.341   1.500.000   3.600   668.126      668.126  



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 16 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản 

phẩm bảo 

hiểm chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 6%  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng thêm 

của hợp 

đồng 

Giá trị tài 

khoản của 

hợp đồng 

 21   49   24.000       720   6.347   1.500.000   3.600   729.958      729.958  

 22   50   24.000       720   6.583   1.500.000   3.600   795.255      795.255  

 23   51   24.000       720   6.540   1.500.000   3.600   864.514      864.514  

 24   52   24.000       720   6.612   1.500.000   3.600   937.855      937.855  

 25   53   24.000       720   6.365   1.500.000   3.600   1.015.850      1.015.850  

 26   54   24.000       720   5.882   1.500.000   3.600   1.099.022      1.099.022  

 27   55   24.000       720   5.388   1.500.000   3.600   1.187.694      1.187.694  

 28   56   24.000       720   4.319   1.500.000   3.600   1.282.789      1.282.789  

 29   57   24.000       720   2.960   1.500.000   3.600   1.384.991      1.384.991  

 30   58   24.000       720   1.078   1.500.000   3.600   1.495.266      1.495.266  

 31   59   24.000       720      1.613.279   3.600   1.613.279      1.613.279  

 32   60   24.000       720      1.738.372   3.600   1.738.372      1.738.372  

 33   61   24.000       720      1.870.972   3.600   1.870.972      1.870.972  

 34   62   24.000       720      2.011.527   3.600   2.011.527      2.011.527  

 35   63   24.000       720      2.160.515   3.600   2.160.515      2.160.515  

 36   64   24.000       720      2.318.443   3.600   2.318.443      2.318.443  

 37   65   24.000       720      2.485.846   3.600   2.485.846      2.485.846  

 38   66   24.000       720      2.663.294   3.600   2.663.294      2.663.294  

 39   67   24.000       720      2.851.388   3.600   2.851.388      2.851.388  

 40   68   24.000       720      3.050.768   3.600   3.050.768      3.050.768  



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 17 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản 

phẩm bảo 

hiểm chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 6%  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng thêm 

của hợp 

đồng 

Giá trị tài 

khoản của 

hợp đồng 

 41   69   24.000       720      3.262.111   3.600   3.262.111      3.262.111  

 42   70   24.000       720      3.486.135   3.600   3.486.135      3.486.135  

 43   71   24.000       720      3.723.600   3.600   3.723.600      3.723.600  

 44   72   24.000       720      3.975.312   3.600   3.975.312      3.975.312  

 45   73   24.000       720      4.242.128   3.600   4.242.128      4.242.128  

 46   74   24.000       720      4.524.953   3.600   4.524.953      4.524.953  

 47   75   24.000       720      4.824.746   3.600   4.824.746      4.824.746  

 48   76   24.000       720      5.142.528   3.600   5.142.528      5.142.528  

 49   77   24.000       720      5.479.377   3.600   5.479.377      5.479.377  

 50   78   24.000       720      5.836.436   3.600   5.836.436      5.836.436  

 51   79   24.000       720      6.214.919   3.600   6.214.919      6.214.919  

 52   80   24.000       720      6.616.111   3.600   6.616.111      6.616.111  

 53   81   24.000       720      7.041.374   3.600   7.041.374      7.041.374  

 54   82   24.000       720      7.492.154   3.600   7.492.154      7.492.154  

 55   83   24.000       720      7.969.980   3.600   7.969.980      7.969.980  

 56   84   24.000       720      8.476.475   3.600   8.476.475      8.476.475  

 57   85   24.000       720      9.013.361   3.600   9.013.361      9.013.361  

 58   86   24.000       720      9.582.459   3.600   9.582.459      9.582.459  

 59   87   24.000       720      10.185.703   3.600   10.185.703      10.185.703  

 60   88   24.000       720      10.825.142   3.600   10.825.142      10.825.142  



  

MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 18 | 22 

Mã số đại lý:   Phiên bản 

Ngày giờ lập: Dãy số kiểm tra 

BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY  

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí 

bảo hiểm 

cơ bản 

Phí đóng 

thêm 

Phí bảo 

hiểm của 

Sản phẩm 

bổ sung 

Chi phí 

ban đầu 

và chi phí 

QLHĐ 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

của sản 

phẩm bảo 

hiểm chính 

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 6%  

Quyền lợi 

TTTB&VV 

(trước 75 tuổi)/ 

Bệnh giai đoạn 

cuối/ Tử vong 

Thưởng 

duy trì 

đóng phí 

Giá trị  

tài khoản 

cơ bản của 

hợp đồng 

Giá trị  

tài khoản 

đóng thêm 

của hợp 

đồng 

Giá trị tài 

khoản của 

hợp đồng 

 61   89   24.000       720      11.502.948   3.600   11.502.948      11.502.948  

 62   90   24.000       720      12.221.421   3.600   12.221.421      12.221.421  

 63   91   24.000       720      12.983.003   3.600   12.983.003      12.983.003  

 64   92   24.000       720      13.790.280   3.600   13.790.280      13.790.280  

 65   93   24.000       720      14.645.994   3.600   14.645.994      14.645.994  

 66   94   24.000       720      15.553.051   3.600   15.553.051      15.553.051  

 67   95   24.000       720      16.514.530   3.600   16.514.530      16.514.530  

 68   96   24.000       720      17.533.699   3.600   17.533.699      17.533.699  

 69   97   24.000       720      18.614.018   3.600   18.614.018      18.614.018  

 70   98   24.000       720      19.759.156   3.600   19.759.156      19.759.156  

 71   99   24.000       720      20.973.002   3.600   20.973.002      20.973.002  
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MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

 

Lưu ý chung: 

1. Với mức phí bảo hiểm mà Khách hàng dự kiến tham gia, STBH có thể dao động linh hoạt phụ thuộc vào hệ số bảo hiểm tối thiểu, tối đa theo độ tuổi của 

NĐBH. Theo đó, với lựa chọn tối đa STBH thì phí bảo hiểm rủi ro có xu hướng tăng lên, tác động giảm GTTK hợp đồng, ảnh hưởng đến yếu tố tích lũy, cũng 

như thời gian duy trì hiệu lực hợp đồng. Vì sản phẩm bảo hiểm là một cam kết dài hạn và nhằm mục đích cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ và tích lũy cũng như 

khả năng đóng phí, Khách hàng có thể yêu cầu Đại lý/Tư vấn viên minh họa thời gian dự kiến đóng phí khác nhau (ví dụ 10, 15, 20 năm hoặc tùy theo khả 

năng) với STBH mong muốn để có thông tin về GTTK hợp đồng, thời gian duy trì hiệu lực hợp đồng tại các mức lãi suất minh họa, từ đó cân nhắc và có sự 

điều chỉnh phù hợp với mục tiêu bảo vệ, tích lũy. 

2. Giá trị tài khoản đóng thêm, Giá trị tài khoản cơ bản và Khoản thưởng duy trì đóng phí được tính tại cuối mỗi năm hợp đồng. Giá trị tài khoản được minh 

họa dựa trên phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và đúng hạn. 

3. (*) Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi giá trị tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng 0. 

4. Sản phẩm bổ sung nhằm gia tăng các quyền lợi bảo vệ. Phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ sung sẽ không phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng. 

5. Mức lãi suất minh họa thể hiện ở bảng trên là mức lãi suất đã trừ chi phí quản lý quỹ và chỉ mang tính minh họa. Mức lãi suất thực tế sẽ phụ thuộc vào kết 

quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung và được công bố hàng tháng trên trang thông tin điện tử www.aia.com.vn. 

6. Chi phí bảo hiểm rủi ro được thể hiện trong bảng minh họa này dựa trên điều kiện Người được bảo hiểm ở mức rủi ro chuẩn không bao gồm phần phí tăng 

vì lý do sức khỏe hoặc do tính chất nghề nghiệp. Chi phí bảo hiểm rủi ro thực tế sẽ tùy thuộc vào kết quả thẩm định của Công ty. 

7. Quý khách cần phải đánh giá tất cả các quyền lợi theo hợp đồng của mình, hiểu rõ cách phân bổ phí bảo hiểm, các khoản khấu trừ hàng tháng và ảnh hưởng 

của các khoản phí này đối với quyền lợi của mình. 
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“Chương Trình AIA Vitality Việt Nam'' là một chương trình do Công ty TNHH AIA Sức Sống Mới (Việt Nam) triển khai nhằm giúp người dùng lựa chọn lối 

sống khoẻ mạnh hơn thông qua các công cụ, hỗ trợ và khích lệ nhằm khuyến khích những thói quen tích cực như thường xuyên vận động, chế độ dinh dưỡng lành 

mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ.  

Cách tính điểm và Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality? 

Các bảng minh họa dưới đây có mục đích minh họa nhằm thể hiện Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality trong 6 năm hợp đồng đầu tiên dựa trên Hạng 

Thành Viên Vitality cao nhất và thấp nhất của Người được bảo hiểm (NĐBH). Trong đó, Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ sẽ được tính toán theo Hạng Thành Viên 

AIA Vitality mà Khách hàng đạt được vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng. 

Khách hàng sẽ không được nhận Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ nếu Tư cách Thành Viên AIA Vitality của NĐBH bị mất hiệu lực/chấm dứt vì bất kỳ lý do gì. 

1. Minh họa tình huống với quyền lợi cao nhất 

• Giả sử NĐBH duy trì hiệu lực Tư cách Thành Viên và đạt được Hạng Thành Viên AIA Vitality "Bạch kim" (tức là trạng thái cao nhất) vào mỗi Ngày kỷ 

niệm hợp đồng, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ nhất. 

• NĐBH đạt được Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ ở mức tối đa là 40% từ năm hợp đồng thứ 3 trở đi. 

       Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

hợp 

đồng 

% Tỷ lệ thưởng 

gia tăng bảo vệ 

Mức thay đổi của 

Tỷ lệ thưởng gia 

tăng bảo vệ theo 

Hạng Thành Viên 

AIA Vitality 

% Tỷ lệ thưởng 

gia tăng bảo vệ 

của năm hợp đồng 

hiện tại (A) 

STBH hiện tại 

(B) 

Giá trị Quyền lợi 

thưởng gia tăng bảo 

vệ AIA Vitality 

(C) = (A) * (B) 

Quyền lợi TTTB&VV/ 

Bệnh giai đoạn cuối/ 

Tử vong 

(D) = (B) + (C)  

1 - - 20% 1.500.000 300.000 1.800.000 

2 20% Cộng 10% 30% 1.500.000 450.000 1.950.000 

3 30% Cộng 10% 40% 1.500.000 600.000 2.100.000 

4 40% Cộng 10% 40% 1.500.000 600.000 2.100.000 

5 40% Cộng 10% 40% 1.500.000 600.000 2.100.000 

6 40% Cộng 10% 40% 1.500.000 600.000 2.100.000 
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2. Minh họa tình huống với quyền lợi thấp nhất 

• Giả sử NĐBH duy trì hiệu lực Tư cách Thành Viên và đạt được Hạng Thành Viên AIA Vitality "Đồng" (tức là trạng thái thấp nhất) vào mỗi Ngày kỷ niệm 

hợp đồng, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ nhất. 

• Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ bị giảm 5% mỗi năm và giảm mức tối thiểu là 0% từ Năm hợp đồng thứ 5. 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

hợp 

đồng 

% Tỷ lệ thưởng 

gia tăng bảo vệ 

Mức thay đổi của 

Tỷ lệ thưởng gia 

tăng bảo vệ theo 

Hạng Thành Viên 

AIA Vitality 

% Tỷ lệ thưởng 

gia tăng bảo vệ 

của năm hợp đồng 

hiện tại (A) 

STBH hiện tại 

(B) 

Giá trị Quyền 

lợi thưởng gia 

tăng bảo vệ 

AIA Vitality  

(C) = (A) * (B) 

Quyền lợi TTTB&VV/ 

Bệnh giai đoạn cuối/ 

Tử vong 

(D) = (B) + (C) 

1 - - 20% 1.500.000 300.000 1.800.000 

2 20% Trừ 5% 15% 1.500.000 225.000 1.725.000 

3 15% Trừ 5% 10% 1.500.000 150.000 1.650.000 

4 10% Trừ 5% 5% 1.500.000 75.000 1.575.000 

5 5% Trừ 5% 0% 1.500.000 0 1.500.000 

6 0% Trừ 5% 0% 1.500.000 0 1.500.000 

Lưu ý: 

1. Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality chỉ được xem xét khi Tư cách thành viên của chương trình AIA Vitality còn hiệu lực tại thời điểm 

xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

2. Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality chỉ áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm chính này. Quyền lợi này không được mở rộng cho bất kỳ sản phẩm 

chính khác hoặc sản phẩm bổ sung nào khác trừ khi được quy định cụ thể. 

3. Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ được giới hạn ở mức tối đa 40% và tối thiểu là 0%. 

4. Giá trị của từng quyền lợi phụ thuộc vào Số tiền bảo hiểm, có thể được tăng thêm nếu được AIA Việt Nam chấp thuận. 

5. NĐBH phải là Thành Viên AIA Vitality để được hưởng Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality. 

6. AIA Vitality sẽ tính phí thường niên và thành viên phải gia hạn Tư cách Thành Viên AIA Vitality hàng năm để được hưởng Quyền lợi thưởng gia tăng bảo 

vệ AIA Vitaltiy trong các Năm hợp đồng tiếp theo.
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Tôi xác nhận đã được đại diện được ủy quyền của Công ty tiến hành phân tích nhu cầu, tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm và giải 

thích cụ thể các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm nói trên. Tôi theo đây xác nhận rằng đã hiểu rõ các đặc điểm của sản phẩm Bảo hiểm Liên kết 

chung Bùng Sức Sống 10+ cùng Vitality - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản cũng như toàn bộ nội dung của Bảng minh họa này và đồng ý tham gia do nhận thấy Hợp 

đồng bảo hiểm này phù hợp với nhu cầu của tôi. 

Tôi cũng hiểu rõ rằng: 

1. Bảng minh họa này được thiết kế dựa trên điều kiện Người được bảo hiểm ở mức rủi ro chuẩn. Chi phí bảo hiểm thực tế sẽ tùy thuộc vào kết quả thẩm định 

của Công ty và có thể làm thay đổi Giá trị tài khoản của Hợp đồng bảo hiểm. 

2. Tùy theo kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung, lãi suất đóng thêm vào tài khoản của khách hàng có thể tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mức lãi suất 

cam kết tối thiểu, Công ty cam kết mức lãi suất tối thiểu trong những năm hợp đồng đầu tiên lần lượt là 3,5%/năm; 3,0%/năm; 3,0%/năm; 2,0%/năm; 

2,0%/năm; từ năm 6 đến năm 10 là 1,5%/năm; từ năm 11 đến năm 15 là 1,0% và bằng 0,5%/năm từ năm hợp đồng thứ 16 trở đi. Công ty thực hiện chính sách 

đầu tư thận trọng, chủ yếu là đầu tư vào trái phiếu chính phủ để đảm bảo thực hiện được mức lãi suất cam kết tối thiểu này. Quyền lợi đầu tư phụ thuộc vào 

mức lãi suất, vì thế có thể tăng hoặc giảm tùy theo hiệu suất đầu tư của Công ty. 

3. Tất cả các mức lãi suất thể hiện trong bảng minh họa là mức lãi suất đã trừ chi phí quản lý quỹ và chỉ mang tính tham khảo. 

4. Tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Liên kết chung Bùng Sức Sống 10+ cùng Vitality - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản là một cam kết dài hạn. Quý khách không 

nên duy trì Hợp đồng chỉ trong thời gian ngắn hạn vì các khoản chi phí ban đầu rất cao. 

5. Khi hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực do không đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản theo yêu cầu trong 4 năm đầu tiên, không có quyền lợi bảo hiểm nào được 

chi trả. Việc rút tiền từ GTTK hợp đồng và/hoặc thay đổi phí bảo hiểm cơ bản sẽ làm ảnh hưởng đến GTTK hợp đồng và ảnh hưởng đến hiệu lực hợp đồng. 

6. Phí của (các) sản phẩm bổ sung được minh họa trên đây có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm và độ tuổi bảo hiểm. 

7. Bảng minh họa này chỉ có giá trị khi có đầy đủ số trang. Các quyền lợi được minh họa tại Bảng minh họa Hợp đồng bảo hiểm chỉ mang tính tham khảo và 

có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố đầu tư. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm và phụ 

thuộc theo việc đóng phí bảo hiểm cũng như việc kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến Người được bảo hiểm. 

 

Bên mua bảo hiểm Số CMND/Căn cước công dân/ Xác nhận Ngày/tháng/năm 

 Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp 

Tôi, đại diện được ủy quyền của Công ty ký tên dưới đây cam kết đã giải thích và tư vấn đầy đủ cho khách hàng có tên nêu trên về sản phẩm Bảo hiểm Liên kết 

chung Bùng Sức Sống 10+ cùng Vitality - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và nội dung Bảng minh họa này. 

 

Đại lý bảo hiểm/Chuyên viên tư vấn bảo hiểm Văn phòng Xác nhận Ngày/tháng/năm 


